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 Thời gian kiểm tra: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Hình thức: Trắc nghiệm: 60%; Tự luận 40%.
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	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
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	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
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	1


	Đọc hiểu


	- Văn bản nghị luận về một vấn đề đời sống


	3
	0
	5
	0
	0
	2
	0
	
	60

	2
	Viết


	- Viết bài văn nghị luận về một vấn đề trong đời sống.
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	40

	
	Tổng
	15
	5
	25
	15
	0
	30
	0
	10
	100

	
	Tỉ lệ %
	20%
	40%
	30%
	10%
	100%

	
	Tỉ lệ chung
	60%
	40%
	100%
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	TT
	Chương/

Chủ đề
	Nội dung/ Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu


	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Đọc hiểu
	- Văn bản nghị luận về một vấn đề đời sống


	
	3TN


	5 TN


	2TL


	

	2
	Viết
	- Viết bài văn nghị luận về một vấn đề trong đời sống.
	* Nhận biết

* Thông hiểu

* Vận dụng: 

* Vận dụng cao:

Viết bài văn nghị luận về một vấn đề trong đời sống.
	1*


	1*
	1*


	1 TL*



	Tổng
	
	3TN
	5TN
	2 TL
	1 TL

	Tỉ lệ %
	
	20
	40%
	30%
	10%

	Tỉ lệ chung
	
	60%
	40%
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	Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

	
	(Đề này có 11 câu, 2 trang)


I. ĐỌC – HIỂU (6,0 điểm)
Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi:

Giá trị sống chính là những quy tắc hoặc phẩm chất mà ta xem trọng. Chúng đại diện cho những gì ta ưu tiên hàng đầu và là niềm tin vững chắc ta mang theo – những điều thật sự quan trọng đối với ta. Giá trị sống giống như chiếc “la bàn đạo đức”. Cũng giống như mọi chiếc la bàn khác, nó giúp chúng ta xác định phương hướng trong cuộc sống. Và quan trọng nhất, các giá trị đưa ra những quy tắc, lề lối cư xử mà ta thể hiện, đồng thời nó cũng là động lực thúc đẩy đằng sau mọi hành động, hành vi và quyết định ta thực hiện.
Ai cũng mang những giá trị của riêng mình, dù ta có ý thức được điều đó hay không. Chúng ta cóp nhặt những giá trị đó từ cha mẹ, thầy cô, những người đi trước, niềm tin tôn giáo và những đối tượng khác trong cuộc sống có sức ảnh hưởng đến ta. Ngoài ra, những giá trị ấy còn đến từ môi trường sống – những quyển sách ta đọc, các chương trình truyền hình ta xem, và cách ta tiếp cận các phương tiện truyền thông đại chúng.
Các giá trị ta mang theo bên người còn được định hình từ những trải nghiệm của chính bản thân ta. Mỗi một trải nghiệm, dù tích cực hay tiêu cực, đều mang đến cơ hội học hỏi và trưởng thành. Dần dà qua thời gian, những trải nghiệm đó cũng góp phần tạo nên các giá trị sống của ta.

(Brain E.Bartes, Bài học cuộc sống,

Uông Xuân Vy – Vi Thảo Nguyên dịch, NXB Phụ nữ, Hà Nội, 2014, tr.36-37)
Lựa chọn đáp án đúng nhất:
Câu 1. Đoạn trích trên thuộc thể loại nào?  

A. Văn bản nghị luận.         
B. Truyện ngắn.
C. Tản văn.
D. Tùy bút.

Câu 2. Vấn đề đang được nói đến ở đoạn trích trên là gì?
A. Trải nghiệm.
B. Trưởng thành.
C. Giá trị sống.
D. Niềm tin.

Câu 3. Câu nào sau đây không thuộc ý nghĩa hình ảnh “chiếc la bàn đạo đức” được người viết nêu trong đoạn trích?
          A. Nó (la bàn đạo đức) giúp chúng ta xác định phương hướng trong cuộc sống.                                  

          B. Nó là các giá trị đưa ra những quy tắc, lề lối cư xử mà ta thể hiện.
C. Nó là thành quả ta đạt được trong hành động.
D. Nó là động lực thúc đẩy mọi hành động, hành vi, quyết định.
Câu 4. Giá trị sống mà con người có được không đến từ nguồn nào sau đây?
A. Từ môi trường tự nhiên (khí hậu, sinh thái,…).
B. Từ cha mẹ, thầy cô, những người đi trước, niềm tin tôn giáo và những đối tượng khác trong cuộc sống.
C. Từ môi trường sống (những quyển sách, các chương trình truyền hình, các phương tiện truyền thông đại chúng).
D. Từ những trải nghiệm của bản thân.

Câu 5. Phép liên kết được sử dụng trong hai câu sau:
“Giá trị sống chính là những quy tắc hoặc phẩm chất mà ta xem trọng. Chúng đại diện cho những gì ta ưu tiên hàng đầu và là niềm tin vững chắc ta mang theo – những điều thật sự quan trọng đối với ta”.
A. Phép lặp từ ngữ.
B. Phép thế. 
C. Phép nối.

D. Phép liên tưởng.

Câu 6. “Ai cũng mang những giá trị của riêng mình, dù ta có ý thức được điều đó hay không”.
     Câu trên khẳng định giá trị sống gắn với đối tượng nào sau đây?
A. Con người có đạo đức.
B. Cá nhân mỗi người.
C. Con người có vị trị trong xã hội. 
D. Con người có khả năng đặc biệt. 

Câu 7. Nội dung của câu: “Giá trị sống chính là những quy tắc hoặc phẩm chất mà ta xem trọng”.

A. Xác định nguồn gốc của giá trị sống.

B. Nói về vai trò của giá trị sống.

C. Nói về bài học của giá trị sống đối với mỗi người.

D. Giải thích ý nghĩa của cụm từ “giá trị sống”.
Câu 8. “Các giá trị ta mang theo bên người còn được định hình từ những trải nghiệm của chính bản thân ta. Mỗi một trải nghiệm, dù tích cực hay tiêu cực, đều mang đến cơ hội học hỏi và trưởng thành. Dần dà qua thời gian, những trải nghiệm đó cũng góp phần tạo nên các giá trị sống của ta.”

Cách lập luận của ba câu trên là: 

A. Câu trước chỉ kết quả, câu sau chỉ nguyên nhân.
B. Câu trước chỉ điều kiện để dẫn đến kết luận ở câu sau.

C. Câu trước chỉ là một phần nội dung của câu sau. 
D. Câu sau chỉ là một phần nội dung của câu trước.

Thực hiện yêu cầu:

Câu 9. Qua đoạn trích em thấy mình cần phải rèn luyện thêm cho bản thân phẩm chất nào? Em rèn luyện nó ra sao? 

Câu 10. Em có đồng ý với suy nghĩ của tác giả “Mỗi một trải nghiệm, dù tích cực hay tiêu cực, đều mang đến cơ hội học hỏi và trưởng thành” không? Vì sao?
II. VIẾT (4,0 điểm)

         Hãy viết bài văn nêu suy nghĩ của em về câu tục ngữ: “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”.
------------------------- Hết -------------------------
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	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	
	1
	A
	0,5

	
	2
	C
	0,5

	
	3
	C
	0,5

	
	4
	A
	0,5

	
	5
	B
	0,5

	
	6
	B
	0,5

	
	7
	D
	0,5

	
	8
	B
	0,5

	
	9
	- Những phẩm chất như: nhân ái, trung thực, chăm chỉ, trách nhiệm, yêu nước.
(chỉ cần nêu được 1 phẩm chất được 0,5 điểm)

- Cách rèn luyện: 
+ …

HS có cách diễn đạt khác, nhưng vẫn đảm bảo được nội dung đúng với văn hóa, đạo đức, giáo dục thì vẫn cho điểm. Nêu được 1 ý được 0.25 điểm.)
	0,5
0,5



	
	10
	-  Em đồng ý với suy nghĩ của tác giả.
- Vì: 
+ Trải nghiệm đem lại hiểu biết và kinh nghiệm thực tế;
+ Trải nghiệm giúp mỗi người khám phá chính mình để có những lựa chọn đúng đắn.

+ Trải nghiệm giúp mỗi người biết cách vượt qua những trở ngại, khó khăn, tôi luyện bản lĩnh, ý chí để thành công.
(HS có thể trả lời các suy nghĩ khác gợi ý, GV chấm thi ghi nhận để các em có nhận định đúng đắn. Nêu được 1 ý được 0.5 điểm.)
	0,5

0,5

	II
	
	VIẾT
	4,0

	
	
	A. Hình thức: 

- Bài viết có đầy đủ 3 phần chặt chẽ: mở bài, thân bài, kết bài.

- Không mắc lỗi diễn đạt, không mắc lỗi chính tả.

- Xác định đúng yêu cầu của đề. Nêu suy nghĩ của em về câu tục ngữ “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”.
B. Nội dung:
Em hãy viết bài văn nêu suy nghĩ của em về câu tục ngữ “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”.
	0,5

	
	
	Học sinh có thể triển khai các nội dung và vận dụng tốt phương pháp viết bài văn nghị luận về một vấn đề trong đời sống, nhưng cần đảm bảo các yêu cầu sau:
I. Mở bài:

- Giới thiệu vấn đề cần nghị luận: Lòng biết ơn trong cuộc sống.

- Nêu ý kiến của bản thân: Lòng biết ơn là đạo lí, truyền thống tốt đẹp.

- Trích dẫn ngữ liệu: Câu tục ngữ “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”.

II. Thân bài:
1. Giải thích
+ Nghĩa đen: Khi được ăn quả ngọt, cần nhớ đến người trồng cây, chăm sóc để tạo ra chúng.
+ Nghĩa bóng: “quả” là thành quả, thành tựu. “ăn quả” chính là hưởng thụ thành quả ấy, khi đó ta phải nhớ đến công lao của những người đã dành công sức làm ra thành quả ấy. 
    Câu tục ngữ chính là lời khuyên dạy sâu sắc của cha ông ta đối với mỗi con người về lòng biết ơn, nhắc nhở chúng ta rằng mỗi một thành quả mà chúng ta hưởng dụng ngày hôm nay không phải tự nhiên mà xuất hiện. Mà nó là cả một quá trình phấn đấu, gây dựng của những người đi trước.

2. Bàn luận
- Đánh giá câu tục ngữ: Đạo lí tốt đẹp.
- Đưa ra lý lẽ và bằng chứng lý giải tính tốt đẹp của câu tục ngữ về viễ sông có lòng biết ơn:

+ Là việc rất quan trọng trong cuộc sống của con người.

+ Giúp gắn kết con người lại với nhau.

+ Là lối sống cao đẹp của dân tộc ta từ bao đời nay.

+ Thể hiện lối sống trong sạch, vững mạnh, nhân cách cao quý ở con người.

3. Lật lại vấn đề

-  Phê phán những người vong ơn bội nghĩa, Ăn cháo đá bát, Qua cầu rút ván,…
- Sử dụng các từ ngữ có chức năng chuyển ý.

III. Kết bài:

- Khẳng định ý kiến trên hoàn toàn đúng.

- Rút ra được bài học/ Liên hệ bản thân về lòng biết ơn bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.
	0,5
0,5
0,5

1,0
0,5

0,5

	
	Lưu ý: Trên đây chỉ là hướng dẫn gợi ý chấm. Giáo viên linh động trong quá trình chấm bài của học sinh. Khuyến khích những bài viết hay, sáng tạo của học sinh.


...Hết...
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